
Dịch Vụ Phiên Dịch Và Dịch Thuật Do Các Cơ Quan Công Quyền Sắp Xếp 
Từ Tháng 4 Năm 2024 Đến Tháng 3 Năm 2025 

(A) Số lượng dịch vụ phiên dịch và dịch thuật được sắp xếp

Dịch vụ phiên dịch 
(Số) 

Dịch vụ dịch thuật 
(Số) 

7 497 

(a) 7 497

(b) 0

19 808 

(a) 13 966

(b) 5 842
41 926 

1 149 

(a)    1 149

(b) 0

996 

(a)    996

(b) 0
3 616 

(1(a) + 2(a) + 3) (1(a) + 2(a) + 3)

Mục 

1. Số lượng yêu cầu dịch vụ từ người sử
dụng dịch vụ
Trong đó:

(a) yêu cầu được chấp nhận

(b) yêu cầu bị từ chối

2. Số lượng dịch vụ được chủ động cung
cấp cho người sử dụng dịch vụ
Trong đó:

(a) dịch vụ bắt buộc

(b) dịch vụ không bắt buộc

3. Số lượng dịch vụ được sắp xếp để đáp
ứng nhu cầu hoạt động (Lưu ý 1)

Tổng: 

(B) Dịch vụ phiên dịch và dịch thuật theo ngôn ngữ (Lưu ý 2)

Ngôn Ngữ 
Dịch vụ phiên dịch 

(Số) 
Dịch vụ dịch thuật 

(Số) 

nộp có nhu cầu phiên dịch/dịch thuật

9 270 
8 890 
4 699 
4 013 
3 260 
2 577 
17 728 
4 180 
8 810 

445 
290 
422 
577 

1 342 
1 149 

0

1. Tiếng Bahasa Indonesia
2. Tiếng Hindi
3. Tiếng Nepal
4. Tiếng Punjab
5. Tiếng Tagalog
6. Tiếng Thái
7. Tiếng Urdu
8. Tiếng Việt

9. Khác

(C) Khiếu nại từ người sử dụng dịch vụ 

Tổng số khiếu nại nhận được:

63 389 5 761

813
768

1 019

Lưu ý 1: Ví dụ bao gồm các dịch vụ phiên dịch được sắp xếp cho các cuộc họp và chương trình công cộng, v.v. 
Lưu ý 2: Đối với mỗi trường hợp dịch vụ phiên dịch hoặc dịch thuật, có thể liên quan đến nhiều hơn một nhà cung cấp dịch vụ 

và nhiều hơn một ngôn ngữ nước ngoài.  




